
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 95, ngõ 310 Nghi Tàm, tổ 2, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

23/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 
TOÀN CẦU 

0110460338

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại cấm)

4669

5. Trồng lúa 0111

6. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

7. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

8. Trồng cây mía 0114

9. Trồng cây lấy sợi 0116

10. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

11. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

12. Trồng cây hàng năm khác 0119

13. Trồng cây ăn quả 0121

14. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

15. Trồng cây điều 0123

16. Trồng cây hồ tiêu 0124

17. Trồng cây cao su 0125

18. Trồng cây cà phê 0126

19. Trồng cây chè 0127

20. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ 
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SCIENCE APPLICATIONS AND GLOBAL 
TRADE PROMOTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0234518761
Email:

Fax:
Website:
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21. Trồng cây lâu năm khác 0129

22. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

23. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

24. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

25. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

26. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

27. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

28. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(loại trừ dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá độc lập, 
dịch vụ lấy lại tài sản, trừ đấu giá )

8299(Chính)

30. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán) 

6619

31. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

32. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, đấu giá)
Chi tiết:
Dịch vụ môi giới bất động sản
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
Dịch vụ tư vấn bất động sản

6820

33. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

34. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

35. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

36. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

37. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

38. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

39. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

40. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

41. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

42. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

43. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629
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35.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 3.500.000

44. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

45. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2100

46. Đúc sắt, thép
(Trừ vàng)

2431

47. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

48. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

49. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

50. Thu gom rác thải không độc hại 3811

51. Thu gom rác thải độc hại 3812

52. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

53. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

54. Tái chế phế liệu 3830

55. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

56. Xây dựng nhà để ở 4101

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG 
HOÀNG 
TRUNG

Khu Hòa Bình 2, 
Thị Trấn Đồng 
Mỏ, Huyện Chi 
Lăng, Tỉnh Lạng 
Sơn, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.225.0
00

12.250.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.225.0
00

12.250.000.000 35,000

0200850059
98

2 NGUYỄN 
ĐỨC HÙNG

Nhà số 3, ngõ 289 
đường Lương Thế 
Vinh, Phường 
Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

875.000 8.750.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 875.000 8.750.000.000 25,000

0010860073
41
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3 HOÀNG THỊ 
KIM LIÊN

Số nhà 95, ngõ 
310 Nghi Tàm, tổ 
2, Phường Tứ 
Liên, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

525.000 5.250.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 525.000 5.250.000.000 15,000

0341580075
82

4 VŨ THÚY 
HẠNH

Số 7, ngách 6/100 
phố Vĩnh Phúc, 
Phường Vĩnh 
Phúc, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

875.000 8.750.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 875.000 8.750.000.000 25,000

0011900387
75

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       020085005998
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Hòa Bình 2, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng 
Sơn, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Hòa Bình 2, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG HOÀNG TRUNG Nam

23/04/1985 Kinh Việt Nam

02/06/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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